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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản thay thế Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định), với nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

Việt Nam có hệ thống sông, kênh mật độ dày và đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh lớn, tạo thành mạng lưới giao thông đường thủy, ven biển rất thuận lợi, liên thông giữa các địa phương, các vùng kinh tế và một số quốc gia lân cận. Cả nước có khoảng 42.000 km sông, kênh có khả năng khai thác vận tải thủy, trong đó có 137 tuyến vận tải thủy, quan trọng với tổng chiều dài hơn 7.000 km do trung ương quản lý. Vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa có ưu thế về giá cước thấp, vận tải được nhiều loại hàng có khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng, ít ô nhiễm môi trường và an toàn. Đây là phương thức vận tải có tính xã hội hóa cao, nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh và khai thác.

Để khuyến khích phát triển vận tải đường thủy nội địa, từ năm 2015 Bộ Giao thông vận tải đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Trong đó có chính sách về quản lý đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa, chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa và chính sách hỗ trợ đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện các nội dung chính sách tại Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể:

Đối với chính sách về quản lý đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: Bộ Giao thông vận tải và 23 địa phương đã bố trí ngân sách cho việc thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố, với nguồn kinh phí là gần 198 tỷ đồng. Từ khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy hàng năm được cấp tăng từ 20-25% (năm 2015 là 547 tỷ đồng, năm 2020 là 980 tỷ đồng), đã xử lý các bãi cạn, đoạn cạn trên 26 tuyến đường thủy nội địa quốc gia với khối lượng 1,47 triệu m3, hệ thống kè chỉnh trị được sửa chữa, duy tu trên các tuyến đường thủy nội địa với khối lượng 104.888 m3, thanh thải vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội địa được thực hiện với khối lượng 19.160m3, công tác khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng tăng từ 400km/năm lên 1.200km/năm. Công tác sửa chữa bổ sung, thay thế báo hiệu tăng từ 300-400 báo hiệu/năm lên từ 700-900 báo hiệu/năm (trên tổng số 26.186 báo hiệu). Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đã sửa chữa, bổ sung, thay thế 6.734 cột báo hiệu, 5.803 biển báo hiệu, 2.415 phao báo hiệu, 7.754 đèn báo hiệu năng lượng mặt trời có gắn thiết bị giám sát tình trạng hoạt động; 48 phao neo, phục vụ neo đậu tránh trú bão cho các phương tiện thủy về mùa mưa bão hàng năm; lắp đặt thí điểm 63 trạm đọc mực nước tự động, 55 trạm thu tín hiệu AIS trên các tuyến ĐTNĐ tổng kinh phí 626,37 tỷ đồng; duy tu, sửa chữa 59 nhà Trạm quản lý đường thủy nội địa với kinh phí khoảng 38 tỷ đồng (trước đây chỉ sửa chữa 3-5 nhà/năm) để cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ công nhân viên; tổ chức công tác điều tiết bảo đảm giao thông tại 46 vị trí cầu, bãi cạn trọng điểm; chống va trôi tại 15 vị trí cầu yếu trong mùa lũ, bão. Tại các địa phương trong giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cấp cho đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được cấp tăng khoảng 10%/năm điển hình như TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Nghệ An.

Đối với chính sách khuyến khích đầu tư phát triển phương tiện thủy nội địa: một số địa phương như TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Vĩnh Long đã miễn lệ phí trước bạ cho hơn 100 phương tiện thủy tốc độ cao, phương tiện chở công-ten-nơ; năm 2015 TP. Đà Nẵng hỗ trợ 100% chi phí thiết kế, đóng mới, phí đăng kiểm lần đầu cho các tàu du lịch với tổng kinh phí là 310 triệu đồng, TP. Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ lãi suất vay vốn từ 6,5% đến 9% đối với dự án đầu tư đóng mới phương tiện.

Về chính sách hỗ trợ khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa: tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư 100% kinh phí đóng mới 13 phương tiện chở khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa (buýt đường thủy) bằng hình thức xã hội hóa, 11 địa phương đã miễn tiền vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, 06 địa phương đã triển khai chính sách giảm giá vé đến 50% đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ người lái phương tiện: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo, hướng dẫn, cấp chứng chỉ cho 580 người điều khiển phương tiện thủy nội địa của các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc 04 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Long An, Sóc Trăng. Đã có 14 Sở Giao thông vận tải (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Sóc Trăng) chủ động phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các Trường cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy, các đơn vị kinh doanh vận tải, Trung tâm dạy nghề đường thủy để tổ chức đào tạo và cấp 1.165 bằng thuyền trưởng, máy trưởng; cấp 7.982 chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa; cấp 397 chứng chỉ thợ máy phương tiện thủy nội địa hạn chế; cấp 112 chứng chỉ học tập pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đào tạo 04 khóa cho người lái phương tiện thủy nội địa từ nguồn kinh phí do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.
Từ các kết quả đạt được nêu trên, năm 2020 khối lượng vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa đạt 337,1 triệu tấn, chiếm 19% toàn ngành, khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 68,9 tỷ tấn.km, chiếm 20,3% toàn ngành. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động vận tải đường thủy nội địa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, còn tồn tại một số vấn đề cần tháo gỡ, đó là: 
Một số địa phương chưa quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho công tác điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Các doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa phục vụ vận tải công-ten-nơ; không được hưởng chính sách ưu đãi về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy. Tổ chức cá nhân khi đầu tư xây dựng mới cảng thủy nội địa, hệ thống kho, bãi, cầu tàu, hệ thống thoát nước chưa được hưởng ưu đãi từ chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, do các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành hướng dẫn cụ thể. Giai đoạn 2016-2020, không được bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, nguồn vốn cho công tác bảo trì đường thủy nội địa hàng năm có tăng nhưng chỉ đáp ứng được không đến 70% nhu cầu thực tế. 

Chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải đường thủy nội địa, chưa đạt được mục tiêu tăng thị phần vận tải đường thủy nội địa trong toàn ngành, chưa hỗ trợ miễn, giảm một số loại thuế, phí, lệ phí để giảm cước phí vận tải, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt của vận tải đường thủy nội địa với vận tải đường bộ và loại hình khác.

Một số địa phương ban hành chính sách hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, hướng dẫn, cấp chứng chỉ cho người điều khiển phương tiện ở các vùng có điều kiện khó khăn, tuy nhiên vẫn không thu hút được học viên đăng ký tham dự.
Để tháo gỡ các khó khăn, bất cập nêu trên, tiếp tục thúc đẩy vận tải đường thủy nội địa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có, cần thiết phải bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách được ban hành tại Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, trong đó giao Bộ Giao thông vận tải tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa thay thế Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải đường thủy nội địa với giá thành vận tải hợp lý, hiệu quả cao, thu hút người lao động, từ đó tăng thị phần đảm nhận vận chuyển của vận tải đường thủy nội địa so với toàn ngành giao thông, góp phần giảm chi phí logistics tại Việt Nam, đảm bảo thân thiện với môi trường, giảm áp lực, rủi ro, tai nạn giao thông trên đường bộ.

2. Mục tiêu cụ thể


- Xây dựng, ban hành những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; hoàn thiện hệ thống luồng đạt cấp kỹ thuật, hệ thống báo hiệu, cảng bến, kho bãi… trên các tuyên đường thủy nội địa đồng bộ, đảm bảo luồng tuyến an toàn thông suốt kết nối tốt với hệ thống đường bộ và các cảng biển cửa ngõ, phục vụ phát triển vận tải thủy nội địa, nhất là vận tải hàng công-ten-nơ bằng đường thủy nội địa giữa cảng biển và cảng thủy nội địa góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các cảng biển và hệ thống đường bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội tàu có cơ cấu hợp lý, đến năm 2026 tăng bình quân hàng năm từ 1% đến 3% số lượng phương tiện vận tải thủy các loại, đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải thủy nội địa; ưu tiên phát triển phương tiện thủy nội địa phương tiện thủy nội địa có kích cỡ lớn, có trọng tải trên 1.500 tấn, phương tiện chở hàng công-ten-nơ có sức chở đến 160 TEU ở khu vực phía Bắc, đến 250 TEU ở khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long;

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận tải hàng quá cảnh bằng đường thủy nội địa giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần tăng cường giao thương về kinh tế, chính trị giữa hai nước. Áp dụng các mức phí, lệ phí ưu tiên khi phương tiện thủy nội địa hoạt động tại các cảng biển, cảng thủy nội địa;

- Ưu tiên sử dụng các nguồn vốn để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý lĩnh vực đường thủy nội địa, các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuyền viên, phương tiện và vận tải thủy nội địa; từng bước triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, biển, cảng bến thủy nội địa thông qua cơ chế một cửa quốc gia;
- Hỗ trợ kinh phí đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho các học viên đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; ưu tiên các nguồn vốn để nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo của ngành đường thủy nội địa;
- Khuyến khích đầu tư thiết bị xếp dỡ hàng hóa, công-ten-nơ tại các cảng thủy nội địa.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định theo quy định, cụ thể:
1. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2.  Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Quyết định.
3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời phối hợp tích cực với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
4. Tổ chức các cuộc họp để rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo.
5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Quyết định. Đồng thời, toàn văn nội dung dự thảo Quyết định cũng được đăng tải và cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (http://www.mt.gov.vn) và cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
6. Xác định đối tượng sẽ bị tác động, thực hiện đánh giá tác động, xây dựng, hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định.
7. Tổ chức các cuộc họp để rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo. 
8. Ngày  tháng  năm 2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định Dự thảo Quyết định, trên cơ sở Báo cáo thẩm định, của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định để trình Chính phủ.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 12 điều. Trong đó quy định chi tiết các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa; cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa; cơ chế chính sách đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận tải thủy nội địa; cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực; điều kiện được áp dụng ưu đãi trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành.
Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau:
1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
2. Báo cáo đánh giá tác động của Quyết định.
3. Bảng so sánh dự thảo Quyết định mới với Quyết định được thay thế.
4. Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.
5. Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế.

6. Báo cáo tổng kết 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ 

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Lưu: VT, Vụ VT.
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